
Mã lớp Mã HP Tên HP Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm SLĐK Phòng thi

90666 BF3016 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 84 D9-101

90737 BF3811 Nguyên liệu và phụ gia thực phẩmT10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 1 TC 69 TC-204

91751 BF3815 Quá trình và thiết bị chuyển khối T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 27 TC-209

90687 BF4212 Enzym trong công nghệ thực phẩmT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 70 TC-304

90692 BF4311 Kiểm soát chất lượng VSV trong TPT10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 44 TC-207

90693 BF4312 Đánh giá cảm quan thực phẩmT10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 51 TC-205

90696 BF4317 Bao bì thực phẩm T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 59 TC-204

90374 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 91 D3-101

90375 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 66 D5-103

90375 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 65 D5-104

90442 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 69 D5-203

90442 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 69 D5-204

90490 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 23 D3-201

90569 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 75 D3-201

90570 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 79 D3-301

90743 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 71 D3,5-401

90743 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 70 D3,5-501

90744 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 49 D3-401

90744 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 49 D3-401

90745 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 88 D3-501

90746 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 86 D3,5-201

90900 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 47 D3,5-301

90900 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 48 D3,5-301

91406 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 57 D9-105

91406 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 57 D9-106

91407 CH1010 Hoá học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 50 D3-507

90316 CH1011 Hóa học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 81 D9-101

90614 CH1011 Hóa học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 TC 84 D9-201

90615 CH1011 Hóa học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 68 D9-205

90615 CH1011 Hóa học đại cương T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 66 D9-206

655540 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-401

655541 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 11 TC-401

655542 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-401

655543 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-401

655544 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-401

655545 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-401

655546 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-402

655547 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-402

655548 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-402

655549 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-402

655550 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-402

655551 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-402

655552 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-404

655553 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-404
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655554 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-404

655555 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-404

655556 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 9 TC-404

655557 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-404

655558 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-405

655559 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-405

655560 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-405

655561 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-405

655562 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-405

655563 CH3062 TN Hóa lý II T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 10 TC-405

90791 CH3452 Mô phỏng trong CNHH T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 58 TC-204

90792 CH3452 Mô phỏng trong CNHH T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 Nhóm 2 58 TC-205

90792 CH3452 Mô phỏng trong CNHH T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 Nhóm 1 58 TC-207

659907 CH3912 Đồ án chuyên ngành CNCN T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 3 TC 1 TC-209

90796 CH4030 Động học xúc tác T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 86 D9-101

90795 CH4032 Hóa học dầu mỏ - khí T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 72 TC-204

90798 CH4042 Thiết bị phản ứng trong công nghiệp lọc hóa dầuT10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 Nhóm 1 48 TC-212

90798 CH4042 Thiết bị phản ứng trong công nghiệp lọc hóa dầuT10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 Nhóm 2 48 TC-213

90843 CH4674 Tổ chức và quản lý sản xuất inT10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 40 TC-212

90838 CH4876 Các phương pháp phân tích quang phT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 30 TC-208

655536 CH5604 Thí nghiệm chuyên ngành T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 TC 12 TC-208

655537 CH5604 Thí nghiệm chuyên ngành T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 TC 12 TC-208

90889 CH5650 Kỹ thuật phân riêng 1 T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 1 TC 47 TC-207

90556 ED3110 Tâm lý học T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 72 TC-401

90556 ED3110 Tâm lý học T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 73 TC-402

90557 ED3110 Tâm lý học T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 72 TC-404

90557 ED3110 Tâm lý học T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 73 TC-405

90560 ED3110 Tâm lý học T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 72 TC-501

90560 ED3110 Tâm lý học T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 72 TC-502

90561 ED3110 Tâm lý học T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 72 TC-504

90561 ED3110 Tâm lý học T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 71 TC-505

90564 ED3140 Công nghệ dạy học T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 24 TC-209

90565 ED3160 Kỹ năng dạy học T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 21 TC-209

91697 ED3200 Tổ chức quá trình dạy học tr T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 4 TC 15 TC-209

91700 ED3220 Kỹ năng mềm T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 TC 83 D9-101

91698 ED3230 Lý thuyết thiết kế chương tr T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 3 TC 13 TC-201

91321 EE3110 Kỹ thuật đo lường T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 84 TC-312

91322 EE3110 Kỹ thuật đo lường T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 85 TC-412

91348 EE4070 Điều khiển thiết bị điện T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 18 TC-209

91369 EE4253 Cơ sở dữ liệu T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 Nhóm 1 49 TC-212

91369 EE4253 Cơ sở dữ liệu T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 Nhóm 2 48 TC-213

90485 EM3111 Quản trị học T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 Nhóm 1 66 TC-304

90485 EM3111 Quản trị học T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 Nhóm 2 66 TC-305

90486 EM3111 Quản trị học T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 Nhóm 2 49 TC-307

90486 EM3111 Quản trị học T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 Nhóm 1 49 TC-207

90493 EM3150 Kinh tế phát triển T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 54 TC-204

90493 EM3150 Kinh tế phát triển T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 54 TC-205

90511 EM3150 Kinh tế phát triển T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 4 TC 71 TC-401

90504 EM3170 Văn hóa kinh doanh T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 1 Nhóm 2 72 TC-401

90504 EM3170 Văn hóa kinh doanh T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 1 Nhóm 1 72 TC-402
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90519 EM3170 Văn hóa kinh doanh T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 1 Nhóm 2 60 TC-404

90519 EM3170 Văn hóa kinh doanh T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 1 Nhóm 1 59 TC-405

91789 EM3199 Đồ án ứng dụng Quản trị học vT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 1-4 TC 13 D9-105

659864 EM3199 Đồ án ứng dụng Quản trị học vT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 1-4 TC 61 D9-105

90502 EM4415 Quản trị công nghệ T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 3 TC 83 TC-312

90542 EM4432 Quản lý chuỗi cung cấp (SCM)T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 36 TC-208

90508 EM4612 Cơ sở kinh tế năng lượng T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 84 D9-201

91788 EM4615 Lý thuyết giá năng lượng T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 3 TC 34 TC-208

90554 EM4719 Kế toán hành chính sự nghiệp T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 34 TC-208

91786 EM4730 Kế toán thuế T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 1 TC 23 TC-209

90587 EV4113 Phục hồi ô nhiễm đất T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 56 TC-204

90588 EV4114 Ô nhiễm không khí trong nh T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 35 TC-306

90591 EV4117 Hệ thống cấp thoát nước T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 69 TC-205

90607 EV5115 Chuyên đề CNMT T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 1 TC 63 TC-204

90601 EV5124 Chỉ thị và chỉ số chất lượng môi trT10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 1 TC 63 TC-204

90379 HE2010 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 1 79 D3-101

90379 HE2010 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 2 80 D3-201

90930 HE2010 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 2 68 D5-103

90930 HE2010 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 1 68 D5-104

90957 HE2010 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 1 64 D5-203

90957 HE2010 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 2 64 D5-204

91028 HE2012 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 3 75 D3-301

91028 HE2012 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 1 76 D3-401

91028 HE2012 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 2 75 D3-501

91029 HE2012 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 3 75 D3,5-201

91029 HE2012 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 1 76 D3,5-301

91029 HE2012 Kỹ thuật nhiệt T10 Thứ bảy 29/10/2016 Kíp 3 Nhóm 2 75 D3,5-401

91030 ME2110 Nhập môn kỹ thuật cơ khí T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 70 TC-402

91030 ME2110 Nhập môn kỹ thuật cơ khí T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 70 TC-404

91030 ME2110 Nhập môn kỹ thuật cơ khí T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 Nhóm 3 70 TC-405

91237 ME2110 Nhập môn kỹ thuật cơ khí T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 TC 90 TC-312

90244 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-101

90245 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-101

90246 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 31 D3-101

90247 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-201

90248 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-201

90249 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 32 D3-201

90250 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 32 D3-301

90251 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-301

90252 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-301

90253 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-401

90254 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-401

90255 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-401

90256 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-501

90257 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-501

90258 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-501

90259 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-201

90260 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-201

90261 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-201

90262 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-301
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90263 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-301

90264 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-301

90265 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-401

90266 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-401

90267 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-401

90268 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-501

90269 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-501

90270 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3,5-501

90271 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-507

90272 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D3-507

90273 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D5-103

90274 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 34 D5-103

90275 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 31 D5-104

90276 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D5-104

90277 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D5-203

90278 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 31 D5-203

90279 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D5-204

90280 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D5-204

90281 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D5-105

90282 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D5-105

90283 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T10 Thứ bảy 29/10/2016 8h30 TC 30 D5-101

90284 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 30 D3-101

90285 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 29 D3-101

90286 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 30 D3-101

90287 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 31 D3-201

90288 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 30 D3-201

90289 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 30 D3-201

90290 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 31 D3-301

90291 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 29 D3-301

90292 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 30 D3-301

90293 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 30 D3-401

90294 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 31 D3-401

90295 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 30 D3-401

90296 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 29 D3-501

90297 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 30 D3-501

90298 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T10 Thứ bảy 29/10/2016 9h45 TC 29 D3-501

90202 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3-101

90203 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3-101

90204 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3-201

90205 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3-201

90206 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 43 D3-301

90207 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3-301

90208 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3-401

90209 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 44 D3-401

90210 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 43 D3-501

90211 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 43 D3-501

90212 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3,5-201

90213 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3,5-201

90214 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 41 D3,5-301

90215 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3,5-301
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90216 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D3,5-401

90217 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 43 D3,5-401

90218 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 44 D3,5-501

90219 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 30 D3,5-501

90220 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 32 D5-105

90221 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 18 D5-105

90222 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 27 D5-103

90223 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 38 D5-103

90224 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 23 D5-104

90225 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 33 D5-104

90226 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 28 D5-203

90228 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 34 D5-203

90229 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D6-209

90230 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 42 D6-209

90231 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 44 D5-204

90232 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 14 D5-204

90233 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 44 D6-309

90234 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 40 D6-309

90235 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 40 D9-101

90236 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 44 D9-101

90237 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 33 D9-201

90238 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 45 D9-201

90239 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 43 D9-105

90240 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 44 D9-106

90241 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 21 D9-205

90242 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T10 Thứ bảy 29/10/2016 7h15 TC 32 D9-205

91053 ME3070 Kỹ thuật đo T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 2 TC 50 TC-204

91054 ME3070 Kỹ thuật đo T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 2 TC 77 TC-205

90938 ME3090 Chi tiết máy T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 3 TC 79 TC-304

90939 ME3090 Chi tiết máy T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 3 TC 80 TC-305

91056 ME3090 Chi tiết máy T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 3 TC 79 TC-401

91079 ME3090 Chi tiết máy T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 3 TC 80 TC-402

91080 ME3090 Chi tiết máy T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 3 TC 79 TC-404

91081 ME3090 Chi tiết máy T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 3 TC 76 TC-405

91128 ME3110 Vật liệu chất dẻo và compositeT10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 3 TC 81 TC-204

91129 ME3110 Vật liệu chất dẻo và compositeT10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 3 TC 77 TC-205

91084 ME3120 Kỹ thuật điều khiển tự động T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 78 TC-204

91085 ME3120 Kỹ thuật điều khiển tự động T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 64 TC-205

91252 ME3121 Kỹ thuật điều khiển tự động T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 1 TC 61 TC-205

91007 ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trư T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 1 TC 55 TC-205

91089 ME4022 Chế tạo phôi T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 2 TC 75 TC-204

91090 ME4022 Chế tạo phôi T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 2 TC 78 TC-205

91132 ME4032 Đồ gá T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 3 Nhóm 1 65 TC-401

91132 ME4032 Đồ gá T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 3 Nhóm 2 64 TC-402

91133 ME4032 Đồ gá T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 3 Nhóm 2 60 TC-404

91133 ME4032 Đồ gá T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 3 Nhóm 1 60 TC-405

91154 ME4035 Thiết bị gia công áp lực T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 45 TC-207

91251 ME4062 Máy công cụ T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 56 TC-304

91173 ME4082 Công nghệ CNC T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 3 TC 79 TC-401

91217 ME4082 Công nghệ CNC T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 3 TC 79 TC-402
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91269 ME4082 Công nghệ CNC T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 3 TC 79 TC-404

91158 ME4083 Công nghệ máy chính xác T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 48 TC-207

91144 ME4112 Tự động hóa sản xuất T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 80 TC-312

91145 ME4112 Tự động hóa sản xuất T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 86 TC-412

91148 ME4192 Thiết kế máy công cụ T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 80 TC-312

91094 ME4212 Nguyên lý gia công vật liệu T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 60 TC-207

91095 ME4212 Nguyên lý gia công vật liệu T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 68 TC-204

91096 ME4212 Nguyên lý gia công vật liệu T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 74 TC-205

91271 ME4244 Công nghệ hàn T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 1 TC 76 TC-204

91140 ME4282 Máy CNC và Rôbốt công nghiệp T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 80 TC-312

91141 ME4282 Máy CNC và Rôbốt công nghiệp T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 80 TC-412

91151 ME4283 Thiết bị hàn hồ quang T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 32 TC-306

91163 ME4297 CĐ1: Mô phỏng p.tử HH & UDT10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 33 TC-308

91168 ME4322 Công nghệ gia công áp lực T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 TC 79 TC-204

90455 MSE4113 Kỹ thuật luyện gang và thép T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 53 TC-205

90457 MSE4115 Công nghệ xử lý nhiệt và bề mặtT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 45 TC-307

90461 MSE4231 Luyện kim loại màu nhẹ T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 2 TC 23 TC-208

90459 MSE4232 Luyện kim bột và compozit T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 2 TC 27 TC-208

90463 MSE4251 Cơ sở thiết kế nhà máy luyện kim mT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 23 TC-209

90320 NE2010 Vật lý hiện đại T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 46 TC-207

90325 NE4002 Phương pháp tính toán số và l T10 Thứ sáu 28/10/2016 KÍp 4 TC 29 TC-208

90920 PH1131 Vật lý đại cương III T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 Nhóm 2 86 TC-312

90920 PH1131 Vật lý đại cương III T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 Nhóm 1 87 TC-412

90318 PH3020 Cơ giải tích T10 Thứ ba 25/10/2016 KÍp 4 TC 57 TC-402

91703 PH3125 Vật lý thống kê T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 34 TC-308

90365 PH4090 Các cấu trúc nano T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 1 TC 27 TC-209

90368 PH4690 Kỹ thuật hiển thị hình ảnh T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 1 TC 13 TC-210

90931 TE1000 Nhập môn Công nghệ kỹ thuật ô tôT10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 4 Nhóm 1 55 TC-304

90931 TE1000 Nhập môn Công nghệ kỹ thuật ô tôT10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 4 Nhóm 2 54 TC-305

90929 TE2004 Nhập môn kỹ thuật tàu thuỷ T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 TC 25 TC-209

90946 TE3200 Kết cấu ô tô T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 46 TC-307

90973 TE3210 Lý thuyết ô tô T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 44 TC-307

90992 TE3220 Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ô tôT10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 3 TC 51 TC-204

90953 TE3601 Kỹ thuật thủy khí T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 2 TC 84 TC-312

90960 TE3601 Kỹ thuật thủy khí T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 2 TC 72 TC-412

91126 TE3602 Kỹ thuật thủy khí T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 3 TC 84 D6-209

91136 TE3602 Kỹ thuật thủy khí T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 3 TC 87 D9-101

91137 TE3602 Kỹ thuật thủy khí T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 3 TC 84 D9-201

90962 TE3841 Luật hàng không T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 35 TC-308

90976 TE4210 Thiết kế tính toán ô tô T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 40 TC-307

90978 TE4220 Công nghệ khung vỏ ô tô T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 33 TC-306

90979 TE4240 Động lực học ô tô T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 TC 41 TC-307

90993 TE5200 ƯD máy tính trong thiết kế ô tôT10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 1 TC 23 TC-210

90995 TE5220 Thí nghiệm ô tô T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 1 TC 30 TC-208

90380 TEX2000 Nhập môn KT Dệt may T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 TC 72 TC-204

90381 TEX2000 Nhập môn KT Dệt may T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 TC 58 TC-207

91732 TEX2000 Nhập môn KT Dệt may T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 4 TC 60 TC-205

90402 TEX3010 Quản lý sản xuất dệt may T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 4 TC 81 D9-201

90400 TEX3070 An toàn lao động và môi trư T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 4 TC 92 TC-412

90412 TEX4014 Thiết kế sản phẩm da T10 Thứ hai 24/10/2016 Kíp 3 TC 32 TC-208
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90413 TEX4084 Công nghệ gò ráp đế và hoàn tT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 24 TC-210

90409 TEX4091 Kỹ thuật dệt không thoi T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 45 TC-307

90415 TEX4104 Tiếng anh chuyên ngành da gi T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 41 TC-407

91715 TEX4263 Công nghệ và thiết bị tiền xử lý sản phẩm dệtT10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 1 TC 21 TC-306

654853 TEX4302 Tin học ứng dụng trong sản xuất công nghiệp mayT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 21 TC-308

654854 TEX4302 Tin học ứng dụng trong sản xuất công nghiệp mayT10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 4 TC 1 TC-210

90404 TEX4311 Chuẩn bị dệt T10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 40 TC-208

90427 TEX5063 Phân tích hóa học vật liệu v T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 3 TC 21 TC-209

90421 TEX5071 Cơ cấu máy dệt T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 1 TC 36 TC-306

90422 TEX5081 Chuyên đề bông phế T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 1 TC 26 TC-308

90423 TEX5091 Công nghệ sản xuât vải kỹ thuậtT10 Thứ năm 27/10/2016 Kíp 1 TC 28 TC-210

90424 TEX5101 Công nghệ sản xuất chỉ may T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 1 TC 49 TC-207

90436 TEX5103 Vệ sinh trang phục T10 Thứ ba 25/10/2016 Kíp 2 TC 54 TC-205

90426 TEX5131 Cắt may sản phẩm dệt kim T10 Thứ sáu 28/10/2016 Kíp 2 TC 64 TC-305

90431 TEX5133 Xử lý hoàn tất sản phẩm may T10 Thứ tư 26/10/2016 Kíp 1 TC 31 TC-308
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